
ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 7.0 85,000 595,000

Chuối kg 14.0 5,000 70,000

665,000

Thịt xay kg 7 85,000 595,000

Đậu khuôn miếng 150 1,000 150,000

Hành lá kg 1 27,000 27,000

Nước uống bình 1 15,000 15,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

857,000

Chả chiên kg 8.0 100,000 800,000

Rau muống bó 5.0 10,000 50,000

850,000

Thịt gà kg 18 42,000 756,000

Rau muống bó 5 11,000 55,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

881,000

Thịt xay kg 7 85,000 595,000

Mắm ruốc kg 1 40,000 40,000

Xả xay kg 2 35,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

Tiền nước 293,000

Bí đỏ kg 4.3 10,000 43,000

1,076,000

Thịt heo kg 7 85,000 595,000

Dưa cải kg 13 200,000

Hành lá kg 1 25,000 25,000

Nước uống bình 1 15,000 15,000

Chuối kg 14.0 5,000 70,000

905,000

Cá nục kg 13 50,000 650,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

720,000

Chả cá kg 7 100,000 700,000

700,000

Tiền điện thoại 176,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

246,000

Thịt đùi kg 7 85,000 595,000

Tiền điện 78,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

743,000

Thịt heo kg 7 85,000 595,000

Rau muống kg 6 11,000 66,000

Nước uống bình 1 15,000 15,000

Bảng thông báo 400,000

6/10/2023

Tổng theo ngày

15/6/2023

Tổng theo ngày

17/6/2023

Tổng theo ngày

13/6/2023

Tổng theo ngày

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

Tháng 6+7-2023

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Tổng theo ngày

6/1/2023

Tổng theo ngày

6/3/2023

Tổng theo ngày

6/8/2023

6/6/2023

Tổng theo ngày

20/6/2023

Tổng theo ngày

24/6/2023

22/6/2023

Tổng theo ngày



Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

1,076,000

Thịt heo kg 7 85,000 595,000

Rau muống kg 8 11,000 88,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

753,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

70,000

Thịt gà kg 18 47,000 846,000

Rau muống kg 8 10,000 80,000

Bí đỏ kg 10 12,000 120,000

1,046,000

Chả cá kg 4 85,000 340,000

Chuối kg 14 5,000 70,000

Lương cô Hồng T6/2023 tháng 1 2,500,000 2,500,000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) 

T6/2023
tháng 1.0 1,500,000 1,500,000

4,410,000

14,998,000Tổng

24/6/2023

7/4/2023

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

27/6/2023

Tổng theo ngày

27/6/2023

Tổng theo ngày

7/1/2023

Tổng theo ngày


